LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 17
(Từ ngày 28/12/2020 – 31/01/2021)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	49
	Tham gia buổi phát động PT “Vì tầm vóc việt”

	
	
	2
	Tiếng Việt
	241
	Bài 17A: Ôn t ập (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	242
	Bài 17A: Ôn t ập (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	17
	Bài 7: Em sinh hoạt nề nếp ( Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	33
	Vận động phối hợp của cơ thể (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	17
	Chủ đề 4: Con vật gần gũi

	
	
	3
	Trải nghiệm
	50
	Đồ uống của em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	17
	Tiết 17: Tổ chức hoạt động Â. nhạc theo CĐ 4.

	
	
	2
	Tiếng Việt
	243
	Bài 17B: uê, uy, ươ (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	244
	Bài 17B: uê, uy, ươ (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	81
	Ôn tập chung (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	33
	Các bộ phận của cây (T1)

	
	
	2
	GDTC
	34
	Vận động phối hợp của cơ thể (T2)

	
	
	3
	Tiếng anh
	33
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	245
	Bài 17C: uân, uât, uây (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	246
	Bài 17C: uân, uât, uây (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	82
	Các số đến 20

	
	
	4
	Tăng cường TV
	247
	Bài 24: làm anh (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	34
	Các bộ phận của cây (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	248
	Tập viết tuần 17  (Tiết 1)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	249
	Ôn luyện

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	250
	Bài 17D: uyên, uyêt, uyt (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	251
	Bài 17D: uyên, uyêt, uyt (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	83
	So sánh, sắp thứ tự các số trong phạm vi 20

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	84
	Ôn tập

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	252
	Bài 17E: Vần ít dùng  (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	253
	Bài 17E: Vần ít dùng  (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	85
	Ôn tập

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	254
	Tập viết tuần 17  (Tiết 2)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	255
	Ôn luyện

	
	
	3
	Trải nghiệm
	51
	Cùng các bạn đo chiều cao của mình


